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Tóm tắt 

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay lại kinh doanh của các hộ sản xuất, kinh 

doanh nhỏ tại Thái Nguyên sau bão số 11 (bão Matmo). Bằng cách tích hợp Khung sinh kế bền vững 

(SLF) và Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB), nghiên cứu đánh giá tác động của mức độ thiệt hại (DMG), 

khả năng phục hồi (RES), năng lực tài chính (FIN) và hỗ trợ của chính phủ (SUP) đối với ý định quay trở 

lại kinh doanh (INT) sau thiên tai. Dữ liệu từ 307 hộ được phân tích bằng PLS-SEM. Kết quả cho thấy 

DMG ảnh hưởng tích cực đến INT, gợi ý rằng tổn thất nghiêm trọng có thể thúc đẩy động cơ phục hồi 

mạnh hơn. SUP và FIN là hai yếu tố dự báo quan trọng nhất cho ý định quay trở lại kinh doanh, trong 

khi RES không có tác động trực tiếp. Hiệu ứng điều tiết âm yếu (SUP × DMG) phản ánh xu hướng phụ 

thuộc khi hỗ trợ vượt mức cần thiết. Nghiên cứu nhấn mạnh rằng phục hồi sinh kế bền vững của các hộ 

sản xuất, kinh doanh nhỏ không chỉ dựa vào ý chí mà cần củng cố nền tảng tài chính và thể chế, cùng 

chính sách hỗ trợ phù hợp và bao trùm. 

Từ khóa: Phục hồi sau thiên tai; ý định quay lại kinh doanh; khả năng phục hồi; tỉnh Thái Nguyên. 

INTENTION TO RESUME BUSINESS AMONG SMALL-SCALE PRODUCERS 

AFFECTED BY TYPHOON MATMO IN THAI NGUYEN PROVINCE 

Abstract 

This study investigates the determinants of the intention to resume business among small household 

producers and traders in Thai Nguyen Province after Typhoon No. 11 (Typhoon Matmo). By integrating 

the Sustainable Livelihoods Framework (SLF) and the Theory of Planned Behavior (TPB), the research 

examines the effects of disaster-induced damage (DMG), resilience capacity (RES), financial capability 

(FIN), and government support (SUP) on post-disaster business resumption intentions (INT). Data 

collected from 307 households were analyzed using PLS-SEM. The results indicate that DMG exerts a 

positive influence on INT, suggesting that more severe losses may trigger stronger recovery motivation. 

SUP and FIN emerge as the most significant predictors of business resumption intentions, whereas RES 

shows no direct effect. A weak negative moderating effect of SUP × DMG reflects a tendency toward 

dependency when support exceeds actual needs. Overall, the study highlights that sustainable livelihood 

recovery among small-scale producers depends not only on individual determination but also on the 

strengthening of financial and institutional foundations, along with appropriate and inclusive policy 

interventions. 
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1. Giới thiệu 

Biến đổi khí hậu hiện là một trong những rủi 

ro mang tính hệ thống lớn nhất đối với tăng trưởng và 

phát triển bền vững. Báo cáo IPCC (2023) cho thấy 

nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 1,1°C so 

với thời kỳ tiền công nghiệp, kéo theo sự gia tăng về 

tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực 

đoan. Đối với các nền kinh tế đang phát triển, nơi sinh 

kế của hộ gia đình phụ thuộc nhiều vào các ngành 

nhạy cảm với khí hậu, các cú sốc này gây ra tác động 

không đối xứng, làm gia tăng tính dễ bị tổn thương và 

hạn chế khả năng phục hồi của các hộ sản xuất nhỏ 

(Parry và cộng sự, 2004; Bowen và cộng sự, 2015). 

Tại Việt Nam, những biến đổi khí hậu gần 

đây diễn ra nhanh và phức tạp hơn so với các kịch 

bản dự báo trước đó (Thuc và cộng sự., 2016), khiến 

nhóm hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ vốn hạn chế về 

năng lực tài chính, công nghệ và tiếp cận hỗ trợ trở 

thành đối tượng chịu ảnh hưởng mạnh nhất (Yabe 

và cộng sự, 2022). Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu 

đo lường thiệt hại và khả năng phục hồi thực tế của 

hộ gia đình trong bối cảnh lũ lụt (Vo và cộng sự, 

2021), dòng nghiên cứu này vẫn chưa quan tâm đầy 

đủ đến các yếu tố hành vi - tâm lý định hình ý định 

quay lại kinh doanh, vốn là giai đoạn trung gian 
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mang tính dự báo mạnh đối với hành vi theo Lý 

thuyết hành vi có kế hoạch (Ajzen, 1991). 

Tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần 

đây liên tiếp chịu ảnh hưởng của các hiện tượng 

thiên tai có cường độ lớn như bão Yagi (2024) và 

bão Matmo (2025). Những cú sốc này không chỉ 

gây thiệt hại trực tiếp đến tài sản, hạ tầng và dòng 

thu nhập mà còn tác động đến hành vi kinh tế của 

các hộ sản xuất nhỏ. Các quan sát thực nghiệm tại 

địa phương cho thấy sự thay đổi đáng kể trong 

nhận thức rủi ro, tâm lý e ngại tái đầu tư và niềm 

tin phục hồi kinh tế; nhiều hộ lựa chọn ngừng hoặc 

tạm dừng hoạt động kinh doanh sau thiên tai, phản 

ánh mức độ bất định cao trong kỳ vọng và trong 

quyết định quay lại sản xuất – kinh doanh. Những 

thay đổi hành vi này có ý nghĩa quan trọng vì 

chúng tác động trực tiếp đến khả năng phục hồi 

sinh kế hộ gia đình, sự ổn định kinh tế địa phương 

và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ (Faisal và 

cộng sự, 2020; Bubeck và cộng sự, 2012). 

Tuy nhiên, khoảng trống nghiên cứu đáng 

chú ý là vẫn thiếu các phân tích kết hợp góc nhìn 

sinh kế (Sustainable Livelihoods Framework - 

SLF) và lý thuyết hành vi (Theory of Planned 

Behavior - TPB) để lý giải cơ chế hình thành ý định 

quay lại kinh doanh trong điều kiện chịu ràng buộc 

về tài chính, thể chế và tâm lý. Các yếu tố như thiệt 

hại do thiên tai (Khan và cộng sự, 2024), khả năng 

phục hồi nhận thức, năng lực tài chính (Nguyen và 

cộng sự, 2023) hay hiệu quả của hỗ trợ nhà nước 

(Khalid và cộng sự, 2015) đều được xem là quan 

trọng, nhưng chưa từng được kiểm định trong một 

mô hình hành vi thống nhất. Đặc biệt, các biến tâm 

lý như đánh giá năng lực bản thân, niềm tin phục 

hồi hay cảm nhận về hiệu quả hỗ trợ công đều mới 

chỉ được đề cập rời rạc trong các nghiên cứu trước 

(Skouloudis và cộng sự, 2023). 

Do đó, nghiên cứu này hướng tới lấp đầy 

các khoảng trống nói trên bằng cách tích hợp SLF 

và TPB để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý 

định quay lại kinh doanh của các hộ sản xuất, kinh 

doanh nhỏ tại Thái Nguyên sau bão Matmo. Cách 

tiếp cận này cho phép đánh giá không chỉ tác động 

của thiệt hại và nguồn lực sinh kế mà còn làm rõ 

vai trò của các yếu tố hành vi - tâm lý trong việc 

định hình quy định kinh tế của hộ gia đình trong 

bối cảnh khí hậu ngày càng bất định. 

2. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý thuyết 

2.1. Tổng quan tài liệu 

Thiên tai, đặc biệt là lũ lụt, đang gia tăng về 

cường độ và tần suất dưới tác động của biến đổi khí 

hậu (Hai và cộng sự, 2024). Nhiều nghiên cứu cho 

thấy các hộ sản xuất nhỏ là nhóm dễ tổn thương nhất 

do phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và thiếu 

nguồn lực ứng phó (Parry và cộng sự, 2004; 

Howden và cộng sự, 2007; Bebbington, 1999). 

Trong Khung sinh kế bền vững (SLF), khả năng 

phục hồi của hộ phụ thuộc vào năm nguồn vốn sinh 

kế và mức độ huy động các nguồn lực này trong bối 

cảnh rủi ro (Hoggarth, 1999; Scoones, 1998). Các 

nghiên cứu tại Việt Nam cũng nhấn mạnh vai trò của 

vốn xã hội, năng lực quản lý và hỗ trợ thể chế đối 

với phục hồi sinh kế sau thiên tai (Ha và cộng sự, 

2022; Nguyen và cộng sự, 2025; Nguyen và cộng 

sự, 2023; Dinh và cộng sự, 2021). Gần đây, xu 

hướng nghiên cứu chuyển từ mô tả thiệt hại sang 

phân tích ý định quay lại kinh doanh. Kết quả tại 

Bangladesh và các nước đang phát triển cho thấy 

khả năng vay vốn, tự phục hồi và hỗ trợ cộng đồng 

có ảnh hưởng đáng kể tới quyết định trở lại hoạt 

động sản xuất, kinh doanh (Khan và cộng sự, 2024; 

Khalid và Khaver, 2020). Tuy nhiên, các nghiên cứu 

này chủ yếu tiếp cận theo góc độ kinh tế  xã hội, ít 

vận dụng các lý thuyết hành vi để giải thích quá trình 

hình thành ý định quay lại kinh doanh sau thiên tai. 

Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) cung 

cấp nền tảng phù hợp để giải thích ý định hành vi 

thông qua thái độ, chuẩn chủ quan và kiểm soát 

hành vi nhận thức. TPB đã được ứng dụng rộng 

rãi trong nghiên cứu khởi nghiệp, thích ứng biến 

đổi khí hậu, nhưng vẫn thiếu các nghiên cứu áp 

dụng để lý giải ý định quay lại kinh doanh của hộ 

nhỏ sau lũ lụt, đặc biệt trong các bối cảnh dễ tổn 

thương như Việt Nam. Việc tích hợp SLF với TPB 

cho phép đánh giá đồng thời ảnh hưởng của nguồn 

lực sinh kế, nhận thức phục hồi và hỗ trợ thể chế 

đối với ý định quay lại kinh doanh.  

Trong lĩnh vực phân tích hành vi phục hồi 

sau thiên tai, việc kết hợp Khung sinh kế bền vững 

(SLF) với Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) đã 

mở ra hướng tiếp cận phù hợp nhằm lý giải vai trò 

tương tác giữa nguồn lực sinh kế, nhận thức kiểm 

soát hành vi và hỗ trợ thể chế trong việc định hình 

ý định quay lại kinh doanh. SLF nhấn mạnh các 

loại vốn sinh kế tài chính, xã hội, con người, vật 

chất và tự nhiên như các yếu tố nền tảng quyết 

định khả năng ứng phó và phục hồi của hộ gia đình 

trước cú sốc (Chambers và Conway, 1992; 

Scoones, 1998; Bebbington, 1999). Nhiều nghiên 

cứu cho thấy hai thành tố Attitude (ATT) và 

Subjective Norms (SN) trong mô hình TPB 

thường không đạt độ tin cậy hoặc không có ý 
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nghĩa thống kê trong các bối cảnh hành vi chịu 

ràng buộc nguồn lực, đặc biệt là sau thiên tai. Các 

nghiên cứu về hành vi phòng chống và phục hồi 

rủi ro chỉ ra rằng quyết định của hộ gia đình phụ 

thuộc chủ yếu vào khả năng kiểm soát hành vi và 

huy động nguồn lực, trong khi ATT và SN thể 

hiện vai trò rất hạn chế (Gumasing và cộng sự,  

2023; Bubeck và cộng sự, 2012; Skoric, 

2025; Faisal và cộng sự, 2020). Điều này phù hợp 

với khẳng định của Ajzen rằng tác động của ATT 

và SN suy giảm mạnh khi hành vi bị chi phối bởi 

các ràng buộc vật chất và tính khả thi hành động. 

Các nghiên cứu gần đây về thích ứng biến đổi khí 

hậu cũng ghi nhận SN và đôi khi cả ATT không 

đạt độ tin cậy, dẫn đến việc loại khỏi các mô hình 

TPB mở rộng (Keshavarz và cộng sự, 2021; 

Gumasing et al., 2023). Tổng hợp lại, trong các 

bối cảnh rủi ro cao và thiếu hụt nguồn lực, PBC 

nổi lên như yếu tố dự báo trung tâm, còn ATT và 

SN thường chỉ đóng vai trò thứ yếu hoặc không 

mang ý nghĩa thực nghiệm đáng kể. Đồng thời, 

các nghiên cứu gần đây tại Việt Nam và quốc tế 

đều ghi nhận vai trò của vốn tài chính, năng lực 

quản lý và hỗ trợ thể chế trong quá trình tái thiết 

sinh kế sau thiên tai (Ha và cộng sự, 2022; Nguyen 

và cộng sự, 2025; Dinh và cộng sự, 2021). 

Song song đó, TPB cung cấp nền tảng lý 

thuyết giải thích ý định hành vi thông qua ba thành 

phần: thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm 

soát hành vi (Ajzen, 1991). Trong bối cảnh rủi ro 

cao, nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho thấy nhận 

thức kiểm soát hành vi (PBC) mang sức dự báo 

mạnh hơn đáng kể so với hai thành phần còn lại, đặc 

biệt đối với các hành vi phụ thuộc vào nguồn lực và 

điều kiện thể chế (Skoric, 2025; Faisal và cộng sự, 

2020). Các nghiên cứu về phục hồi sau thiên tai cũng 

chỉ ra rằng ý định quay trở lại sản xuất, kinh doanh 

được thúc đẩy chủ yếu bởi cảm nhận về khả năng 

thực hiện hành vi trong bối cảnh thiếu vốn, thiếu hỗ 

trợ và chịu ràng buộc hạ tầng (Keshavarz và cộng 

sự, 2021; Gumasing và cộng sự,  2023). 

 Do vậy, việc nhấn mạnh PBC trong phân 

tích ý định quay lại kinh doanh là phù hợp với 

bằng chứng thực nghiệm và logic lý thuyết. Trong 

nghiên cứu này, TPB được vận dụng theo hướng 

rút gọn, chỉ giữ lại thành phần PBC. Quyết định 

này dựa trên hai căn cứ. Thứ nhất, ATT và SN 

không thể hiện vai trò đáng kể về mặt lý thuyết 

trong bối cảnh hậu thiên tai, nơi hành vi phục hồi 

không phụ thuộc vào thái độ hay chuẩn mực xã 

hội, mà dựa trên khả năng huy động nguồn lực và 

khả năng thực thi quyết định kinh tế trong điều 

kiện rủi ro (Chambers và Conway, 1992; Scoones, 

1998; Bebbington, 1999, Ha và cộng sự, 2022; 

Nguyen và cộng sự, 2025; Dinh và cộng sự, 

2021). Thứ hai, hai yếu tố này không đạt độ tin 

cậy trong kiểm định thực nghiệm (Gumasing et 

al., 2023; Bubeck và cộng sự, 2012; Skoric, 

2025; Faisal và cộng sự, 2020). Việc rút gọn TPB 

theo cách này phù hợp với các nghiên cứu hành vi 

trong bối cảnh chịu ràng buộc nguồn lực, nơi PBC 

được chứng minh là yếu tố trung tâm quyết định 

ý định và hành vi (Keshavarz và cộng sự, 2021; 

Gumasing và cộng sự, 2023; Skoric, 2025). 

Từ tổng hợp tài liệu có thể nhận thấy ba 

khoảng trống nghiên cứu rõ rệt. (i) Phần lớn các 

nghiên cứu về phục hồi sinh kế tập trung vào hành 

vi thực tế, trong khi ý định hành vi - yếu tố có tính 

dự báo cao theo TPB vẫn còn ít được khai thác 

trong bối cảnh hộ sản xuất nhỏ. (ii) Mối quan hệ 

tương tác giữa mức độ thiệt hại, khả năng phục 

hồi, năng lực tài chính và hỗ trợ nhà nước chưa 

được kiểm định đồng thời trong một mô hình hành 

vi tích hợp. (iii) Chưa có nghiên cứu nào tại Việt 

Nam áp dụng mô hình tích hợp SLF–TPB để giải 

thích cơ chế hình thành ý định quay lại kinh doanh 

sau thiên tai, đặc biệt tại các tỉnh có mức độ dễ tổn 

thương cao như Thái Nguyên. Vì vậy, nghiên cứu 

này được thực hiện nhằm lấp đầy các khoảng 

trống lý thuyết và thực nghiệm nói trên, đồng thời 

đóng góp vào hiểu biết về cơ chế hình thành ý định 

phục hồi kinh tế của các hộ sản xuất nhỏ trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. 

2.2. Cơ sở lý thuyết 

Khung sinh kế bền vững (SLF): Được 

Chambers và Conway (1992) đề xuất và DFID 

(1999) hoàn thiện, SLF giải thích cách các hộ huy 

động và chuyển hóa năm loại vốn: con người, tự 

nhiên, xã hội, vật chất và tài chính, để duy trì sinh 

kế trong bối cảnh dễ tổn thương. Scoones (1998) 

và Bebbington (1999) mở rộng khung này, nhấn 

mạnh tính linh hoạt, khả năng học hỏi và đổi mới 

là yếu tố cốt lõi của sinh kế bền vững. Trong điều 

kiện biến đổi khí hậu. Howden và cộng sự (2007), 

Batterbury (2008) và Morton (2007) cho rằng việc 

đầu tư vào vốn xã hội, vốn con người và năng lực 

thể chế là chìa khóa để tăng khả năng phục hồi của 

các hộ sản xuất nhỏ. Như vậy, SLF cung cấp nền 

tảng để nhận diện các nguồn lực then chốt hỗ trợ 

quá trình phục hồi sau thiên tai. 

Lý thuyết hành vi có kế hoạch (Theory of 

Planned Behavior – TPB) do Ajzen (1991) phát 
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triển cho rằng ý định hành vi được hình thành từ 

ba thành tố: thái độ đối với hành vi (ATT), chuẩn 

chủ quan (SN) và nhận thức về khả năng kiểm soát 

hành vi (Perceived Behavioral Control – PBC). 

Trong TPB, PBC phản ánh mức độ mà cá nhân 

cảm nhận về khả năng thực thi hành vi trong điều 

kiện có hoặc không có ràng buộc nguồn lực. 

Nhiều nghiên cứu sau đó đã mở rộng TPB bằng 

cách nhấn mạnh rằng các yếu tố liên quan đến 

nguồn lực và bối cảnh – đặc biệt là tài chính, năng 

lực xã hội, mức độ hỗ trợ thể chế – có thể tác động 

trực tiếp đến PBC và do đó ảnh hưởng đến ý định 

hành vi (Norris và cộng sự, 2008; Keshavarz và 

cộng sự,  2021). Trong bối cảnh phục hồi sau thiên 

tai, các nghiên cứu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng 

ATT và SN thường đóng vai trò thứ yếu, còn PBC 

và các ràng buộc nguồn lực mới là những biến dự 

báo mạnh nhất đối với hành vi phục hồi 

(Gumasing và cộng sự, 2023; Bubeck và cộng sự, 

2012; Skoric, 2025). 

Dưới góc độ phục hồi sinh kế, Norris và 

cộng sự, (2008) và Cutter và cộng sự, (2010) nhấn 

mạnh vai trò trung tâm của năng lực tài chính, 

mức độ hỗ trợ cộng đồng và tiếp cận thiết chế đối 

với năng lực phục hồi (resilience) và hành vi phục 

hồi sau thiên tai. Những yếu tố này tác động trực 

tiếp đến cảm nhận kiểm soát của hộ gia đình khi 

tái thiết hoạt động kinh doanh. Các phân tích hành 

vi trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, xã hội cũng 

cho thấy quyết định khôi phục sản xuất thường 

phụ thuộc nhiều hơn vào mức độ sẵn có nguồn lực 

và cảm nhận năng lực tự chủ, thay vì thái độ hay 

kỳ vọng xã hội (Vo và cộng sự, 2021; Gumasing 

và cộng sự, 2023). 

Dựa trên các bằng chứng này, trong khung 

nghiên cứu của bài viết, hai thành tố ATT và SN 

được loại bỏ khỏi mô hình. Thứ nhất, cả lý luận 

TPB mở rộng lẫn thực nghiệm quốc tế đều chỉ ra 

rằng trong điều kiện rủi ro cao và chịu ràng buộc 

tài chính – thể chế, ATT và SN không đóng góp 

nhiều vào hành vi phục hồi, trong khi PBC và các 

yếu tố nguồn lực mới quyết định ý định quay lại 

hoạt động kinh tế (Bubeck và cộng sự, 2012; 

Skoric, 2025). Thứ hai, các hộ sản xuất nhỏ sau 

thiên tai thường đưa ra quyết định dựa trên khả 

năng thực thi hành vi (feasibility) hơn là thái độ 

hoặc áp lực xã hội, do vậy PBC trở thành thành tố 

trọng tâm trong dự báo hành vi. Việc loại bỏ ATT 

và SN giúp mô hình tập trung vào các yếu tố phù 

hợp về mặt lý thuyết và đặc thù bối cảnh, đồng thời 

nhất quán với hướng tiếp cận TPB mở rộng trong 

lĩnh vực quản lý rủi ro và phục hồi sau thiên tai. 

Sự kết hợp giữa SLF và TPB cho phép giải 

thích đồng thời cả yếu tố nguồn lực và yếu tố hành 

vi trong quá trình phục hồi sinh kế. Khung sinh kế 

bền vững (Sustainable Livelihoods Framework - 

SLF) cung cấp nền tảng để xác định các loại vốn 

sinh kế (vốn tài chính, xã hội, con người, tự nhiên, 

vật chất) mà hộ có thể huy động nhằm đối phó và 

thích ứng sau cú sốc (Chambers và Conway, 

1992; DFID, 1999; Scoones, 1998; Bebbington, 

1999). Trong khi đó, TPB giải thích cơ chế hình 

thành ý định hành vi và vai trò của cảm nhận kiểm 

soát trong quyết định phục hồi (Ajzen, 1991). 

Việc tích hợp hai khung lý thuyết này được 

xây dựng trên logic: thiên tai làm thay đổi trạng 

thái vốn sinh kế của hộ gia đình, qua đó định hình 

lại cảm nhận về khả năng kiểm soát hành vi 

(extended PBC). Do vậy, trong mô hình nghiên 

cứu, FIN, SUP và RES được xem như các thành 

tố mở rộng của PBC phản ánh năng lực nội tại, 

năng lực huy động nguồn lực và mức độ hỗ trợ thể 

chế mà hộ có thể dựa vào trong bối cảnh rủi ro 

cao. Cách tiếp cận này phù hợp với các nghiên cứu 

gần đây về TPB mở rộng trong bối cảnh rủi ro, 

cho thấy PBC thường có sức dự báo lớn hơn ATT 

và SN, đặc biệt trong các quyết định liên quan đến 

phục hồi sau thiên tai hoặc hành vi kinh doanh 

trong môi trường bất định (Skouloudis và cộng sự, 

2023; Gumasing và cộng sự, 2023; Skoric, 2025). 

2.3. Phát triển các giả thuyết nghiên cứu 

Nghiên cứu này xây dựng sáu giả thuyết 

nghiên cứu dựa trên sự tích hợp giữa Khung sinh 

kế bền vững (Sustainable Livelihoods Framework 

– SLF) và Lý thuyết hành vi có kế hoạch (Theory 

of Planned Behavior – TPB), nhằm giải thích các 

yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại kinh 

doanh (INT) của các hộ sản xuất nhỏ tại tỉnh Thái 

Nguyên sau khi chịu tác động của bão Matmo. 

Ý định quay trở lại kinh doanh (INT) được 

định nghĩa là mức độ sẵn sàng của hộ trong việc 

thực hiện hành vi phục hồi và tiếp tục hoạt động 

kinh doanh sau thiên tai. Khái niệm này phản ánh 

thuần túy ý định hành vi, được hiểu là “động lực 

nhận thức thể hiện mức độ sẵn sàng của cá nhân 

để thực hiện một hành vi nhất định”. 

Mức độ thiệt hại (DMG) và khả năng phục 

hồi (RES) 

Trong khung SLF, các cú sốc như lũ lụt được 

xem là yếu tố kích hoạt buộc hộ gia đình phải huy 

động và tái cấu trúc các nguồn lực sinh kế để thích 
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ứng và phục hồi (Chambers và cộng sự, 1992; 

Scoones, 1998). Khi đối mặt với thiệt hại nghiêm 

trọng, các hộ thường phải tái tổ chức hoạt động sản 

xuất, tìm kiếm nguồn tài chính mới và dựa vào 

mạng lưới xã hội để tồn tại. Norris và cộng sự 

(2008) và Cutter và cộng sự, (2010) cũng chỉ ra 

rằng thiệt hại càng lớn thì khả năng phục hồi càng 

được kích hoạt mạnh mẽ hơn, do áp lực sinh tồn 

thúc đẩy các nỗ lực phục hồi chủ động hơn. 

Giả thuyết H1: Mức độ thiệt hại (DMG) có 

tác động thuận chiều với khả năng phục hồi (RES) 

của các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ sau thiên tai. 

Mức độ thiệt hại (DMG) và ý định quay trở 

lại kinh doanh (INT) 

Theo TPB (Ajzen, 1991), ý định hành vi 

phản ánh mức độ sẵn sàng hành động của cá nhân. 

Mặc dù thiệt hại thường được kỳ vọng sẽ làm 

giảm ý định phục hồi, nhưng trong bối cảnh các 

hộ sản xuất nhỏ tại Thái Nguyên, nơi sinh kế phụ 

thuộc trực tiếp vào hoạt động kinh doanh, thiệt hại 

lớn hơn có thể thúc đẩy động lực mạnh mẽ hơn để 

quay lại hoạt động sản xuất. Cơ chế này phù hợp 

với khái niệm “động cơ phục hồi” được Yabe và 

cộng sự (2022) đề xuất, cho rằng sau khủng 

hoảng, những cá nhân bị ảnh hưởng trực tiếp 

thường có xu hướng khởi động lại hoạt động kinh 

doanh nhằm khôi phục thu nhập và lòng tự trọng. 

Giả thuyết H2: Mức độ thiệt hại (DMG) có 

tác động thuận chiều với ý định quay trở lại kinh 

doanh (INT) của các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ 

sau thiên tai. 

Hỗ trợ của Chính phủ (SUP) và ý định quay 

trở lại kinh doanh (INT) 

Theo SLF, hỗ trợ thể chế đóng vai trò quan 

trọng trong phục hồi sinh kế thông qua cung cấp tín 

dụng, hỗ trợ kỹ thuật và môi trường chính sách 

thuận lợi. Dưới góc nhìn TPB, sự hỗ trợ của Chính 

phủ làm tăng nhận thức về khả năng kiểm soát hành 

vi, tức là giúp hộ cảm từ Chính phủ, bao gồm hỗ 

trợ tài chính, kỹ thuật và chính sách, được đo lường 

như các biểu hiện khác nhau của cùng một cấu trúc 

đơn hướng. Các nghiên cứu của Anouba và cộng 

sự (2023) xác nhận rằng các chương trình đào tạo, 

hỗ trợ tín dụng và chính sách tái thiết hạ tầng làm 

gia tăng đáng kể khả năng hộ gia đình quay trở lại 

hoạt động sản xuất sau thiên tai. Như vậy, SUP 

được hiểu là mức độ hỗ trợ tổng hợp mà hộ cảm 

nhận từ Chính phủ, bao gồm hỗ trợ tài chính, kỹ 

thuật và chính sách, được đo lường như các biểu 

hiện khác nhau của cùng một cấu trúc đơn hướng. 

Giả thuyết H3: Hỗ trợ của Chính phủ (SUP) 

có tác động thuận chiều với ý định quay trở lại 

kinh doanh (INT) của các hộ sản xuất, kinh doanh 

nhỏ sau thiên tai. 

Năng lực tài chính (FIN) và ý định quay trở 

lại kinh doanh (INT) 

Vốn tài chính là một trong năm loại vốn cốt 

lõi trong khung SLF, quyết định khả năng duy trì 

và phục hồi sinh kế sau khủng hoảng (Chambers 

và cộng sự, 1992; Scoones và cộng sự, 1998). Các 

hộ có khoản tiết kiệm hoặc khả năng tiếp cận tín 

dụng thuận lợi thường có năng lực cao hơn trong 

việc tái đầu tư và khởi động lại hoạt động sản xuất 

(Castellanos-Gamboa, 2022). Theo TPB, yếu tố 

tài chính góp phần tăng nhận thức kiểm soát hành 

vi, bởi hộ tin rằng họ có đủ nguồn lực để thực hiện 

hành động dự kiến. 

Giả thuyết H4: Năng lực tài chính (FIN) có 

tác động thuận chiều với ý định quay trở lại kinh 

doanh (INT) của các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ 

sau thiên tai. 

Khả năng phục hồi (RES) và vai trò trung 

gian đối với ý định quay trở lại kinh doanh (INT) 

Khả năng phục hồi phản ánh năng lực phục 

hồi sinh kế tổng thể của hộ gia đình trong việc hấp 

thụ cú sốc và thích ứng để duy trì sinh kế bao gồm 

khả năng thích ứng tâm lý, năng lực đổi mới và 

mức độ hỗ trợ – gắn kết trong cộng đồng (Berkes 

và cộng sự, 2013; Nguyen và cộng sự, 2025). 

Theo các tiếp cận về sinh kế bền vững và phục hồi 

sau thiên tai, RES được hình thành sau khi xảy ra 

tổn thất, như một phản ứng điều chỉnh nhằm khôi 

phục trạng thái sinh kế. Trong khuôn khổ TPB, 

RES có thể được xem là cấu trúc tổng hợp đa 

chiều (multidimensional composite), trong đó các 

biến quan sát phản ánh những thành phần hỗ trợ 

cùng một khái niệm chung về “khả năng thích ứng 

và phục hồi. Vì vậy, RES giữ vai trò biến trung 

gian, truyền tải tác động của mức độ thiệt hại 

(DMG) đến ý định quay trở lại kinh doanh (INT). 

Giả thuyết H5: Khả năng phục hồi (RES) 

có tác động thuận chiều đến ý định quay trở lại 

kinh doanh (INT) của các hộ sản xuất, kinh doanh 

nhỏ sau thiên tai. 

Vai trò điều tiết của hỗ trợ Chính phủ 

(SUP) trong mối quan hệ giữa mức độ thiệt hại 

(DMG) và ý định quay trở lại kinh doanh (INT) 

Sự hỗ trợ của Chính phủ có thể điều tiết mối 

quan hệ giữa thiệt hại và ý định hành vi. Theo Folke 

và cộng sự  (2010), hỗ trợ thể chế kịp thời có thể 

giảm thiểu tác động tiêu cực của cú sốc, đồng thời 
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tăng cường niềm tin của hộ vào khả năng phục hồi. 

Tuy nhiên, Fang và cộng sự (2018) cảnh báo rằng 

sự hỗ trợ kéo dài hoặc phân bổ sai hướng có thể 

làm suy giảm động lực tự thân của người nhận. 

Giả thuyết H6: Hỗ trợ của Chính phủ (SUP) 

điều tiết theo hướng ngược chiều với mối quan hệ 

giữa mức độ thiệt hại (DMG) và ý định quay trở 

lại kinh doanh (INT) của các hộ sản xuất, kinh 

doanh nhỏ sau thiên tai. 

Tổng hợp giả thuyết và mô hình nghiên cứu 

đề xuất:  

Sáu giả thuyết trên phản ánh mối quan hệ 

đa chiều giữa tác động thiên tai, nguồn lực phục 

hồi, chính sách hỗ trợ và động lực hành vi của các 

hộ sản xuất nhỏ. Mô hình nghiên cứu nhấn mạnh 

rằng ý định quay trở lại kinh doanh không chỉ bị 

chi phối bởi mức độ thiệt hại, mà còn chịu ảnh 

hưởng mạnh mẽ từ năng lực tài chính và hỗ trợ thể 

chế, trong khi khả năng phục hồi tâm lý xã hội 

đóng vai trò trung gian thứ yếu. 

Mô hình nghiên cứu đề xuất (Hình 1) tích 

hợp ba góc độ tiếp cận: hành vi, tâm lý và chính 

sách, trong bối cảnh phục hồi sinh kế sau thiên tai, 

với cấu trúc cụ thể như sau: 

- Mức độ thiệt hại (DMG) đóng vai trò kích 

thích bên ngoài, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục 

hồi (RES) và ý định quay lại kinh doanh (INT); 

- Khả năng phục hồi (RES) là biến trung 

gian chính, truyền tải tác động của thiệt hại đến 

hành vi phục hồi; 

- SUP được xem xét với hai vai trò tách biệt: 

(i) tác động trực tiếp đến INT thông qua việc gia tăng 

nhận thức kiểm soát hành vi theo TPB; và (ii) đóng 

vai trò điều tiết, làm suy yếu hoặc củng cố tác động 

của DMG lên INT tùy mức độ hỗ trợ nhận được. Hai 

cơ chế này độc lập và không trùng lặp; 

- Năng lực tài chính (FIN) phản ánh sự khác 

biệt về mức độ nguồn lực giữa các hộ sản xuất nhỏ, 

qua đó ảnh hưởng đến hành vi quay lại sản xuất. 

 
Hình 1. Mô hình phương trình cấu trúc (SEM) về ý định quay trở lại  

kinh doanh sau thiên tai của các hộ SXKD nhỏ tại tỉnh Thái Nguyên 

3. Phương pháp nghiên cứu 

3.1. Mẫu nghiên cứu và thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu tập trung vào các hộ sản xuất, 

kinh doanh quy mô nhỏ tại tỉnh Thái Nguyên, 

những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão 

Matmo vào tháng 10 năm 2025. Theo báo cáo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2025), tổng 

cộng 1.876 hộ sản xuất nhỏ chịu thiệt hại nghiêm 

trọng, với tổng giá trị tổn thất ước tính khoảng 

5.970 tỷ đồng. Các hộ này hoạt động trong nhiều 

lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, chế biến 

thực phẩm, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ quy mô 

nhỏ. Cỡ mẫu tối thiểu được xác định bằng công 

thức Slovin (1960), theo đó số mẫu tối thiểu cần 

thiết là 330 hộ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp 

chọn mẫu thuận tiện có phân tầng theo khu vực bị 

thiệt hại. Cỡ mẫu tối thiểu theo Slovin là 330, tuy 

nhiên chỉ thu được 307 mẫu hợp lệ do một số hộ 

không thể trả lời đầy đủ ngay sau thiên tai. Sự 

chênh lệch này là phổ biến trong khảo sát hậu 

thiên tai và không ảnh hưởng đến độ tin cậy, vì 

kích thước 307 vẫn vượt yêu cầu tối thiểu cho 

PLS-SEM (Hair và cộng sự, 2019).  

Dữ liệu được phân tích bằng mô hình PLS-

SEM thông qua SmartPLS 4.1. Quy trình hai bước 

được áp dụng: (i) kiểm định mô hình đo lường 

(reliability, AVE, HTMT, CFA), và (ii) kiểm định 

mô hình cấu trúc với bootstrapping 5.000 mẫu. 

PLS-SEM phù hợp với mô hình có biến trung gian 

và thang đo phản xạ trong bối cảnh mẫu trung bình. 

Bảng hỏi nghiên cứu được thiết kế một cách 

hệ thống, dựa trên các thang đo đã được kiểm định 

trong các nghiên cứu trước và điều chỉnh cho phù 

hợp với bối cảnh địa phương. Bộ câu hỏi gồm ba 

Mức độ thiệt hại 

(DMG) 

 

Hỗ trợ của Chính phủ 

(SUP) 

 

Khả năng phục hồi 

(RES) 

 

Ý định quay trở lại  

kinh doanh 
(INT) 

 

H3(+) 

Năng lực tài chính 

(FIN)  

 

H5 (+) 

H1(+) 

H6(-) 

H2(+) 

H4(+) 
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phần chính: (i) Đặc điểm nhân khẩu – kinh tế – xã 

hội của người trả lời; (ii) Mức độ thiệt hại và kinh 

nghiệm phục hồi sau thiên tai; (iii) Các yếu tố 

nhận thức, thái độ và ý định hành vi liên quan đến 

việc quay trở lại kinh doanh. 

Việc thu thập dữ liệu được tiến hành vào 

cuối tháng 10 năm 2025, ngay sau đợt lũ lụt lớn 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế và hoạt động 

sản xuất,  kinh doanh tại Thái Nguyên. Hai hình 

thức phỏng vấn trực tiếp và khảo sát trực tuyến 

được sử dụng đồng thời nhằm bảo đảm dữ liệu 

toàn diện và đa dạng. 

3.2. Thang đo các biến 

Tất cả các biến trong mô hình nghiên cứu 

được đo lường bằng thang đo Likert 5 mức, từ 1 = 

“Hoàn toàn không đồng ý” đến 5 = “Hoàn toàn 

đồng ý”. Các biến quan sát được chuyển thể từ các 

nghiên cứu về ý định hành vi, khả năng phục hồi 

và phục hồi sinh kế sau thiên tai, đồng thời điều 

chỉnh ngữ cảnh phù hợp với đặc điểm của các hộ 

sản xuất, kinh doanh nhỏ tại Thái Nguyên. 

Bảng 1: Thang đo các biến nghiên cứu 
Biến quan sát Ký hiệu Thang đo Nguồn  

    

Mức độ thiệt hại 

(DMG) 

DMG1 
Thiệt hại về tài sản sản xuất, phương tiện, 

thiết bị do lũ lụt gây ra 

Hai et al. (2024); Yabe và cộng sự 

(2022), Cutter và cộng sự (2010) 

DMG2 
Thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng (nhà xưởng, 

cửa hàng, kho bãi) 

Hai et al. (2024); Yabe cộng sự 

(2022), Cutter và cộng sự, (2010) 

DMG3 
Mất mát về thu nhập và gián đoạn hoạt 

động kinh doanh 

Hai et al. (2024); Yabe và cộng sự 

(2022) 

DMG4 
Tổng thiệt hại ước tính ảnh hưởng đến 

năng lực duy trì sinh kế 

Hai et al. (2024); Yabe và cộng sự 

(2022), Cutter và cộng sự (2010) 

Hỗ trợ của Chính 

phủ (SUP) 

SUP1 
Nhận được hỗ trợ tài chính từ chính quyền 

sau thiên tai 

Ajzen (1991); Solesbury (2003), 

Anouba và cộng sự (2023) 

SUP2 
Nhận được hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo hoặc tư 

vấn khôi phục sản xuất 
Ajzen (1991); Solesbury (2003) 

SUP3 
Được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi hoặc 

chương trình tái thiết địa phương 

Ajzen (1991); Solesbury (2003), 

Anouba và cộng sự (2023) 

Khả năng phục hồi 

(RES) 

RES1 
Cảm nhận về khả năng tự chủ và tự tin vượt 

qua khó khăn (self-efficacy) 

Yabe và cộng sự (2022); Nguyen 

(2025) 

RES2 
Mức độ thích ứng và điều chỉnh hoạt động 

sản xuất sau thiên tai 

Yabe và cộng sự (2022); Nguyen 

(2025) 

RES3 
Tinh thần đổi mới, sẵn sàng thay đổi mô 

hình kinh doanh 

Yabe và cộng sự (2022); Nguyen 

(2025) 

RES4 
Mức độ gắn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau 

trong cộng đồng 

Yabe và cộng sự (2022); Nguyen 

(2025) 

Năng lực tài chính 

(FIN) 

FIN1 
Mức độ dự trữ tài chính để ứng phó khủng 

hoảng 

Scoones (1998); Solesbury 

(2003); Castellanos-Gamboa 

(2022) 

FIN2 
Khả năng tiếp cận nguồn tín dụng, vay vốn 

hoặc hỗ trợ tài chính 

Scoones (1998); Solesbury 

(2003); Castellanos-Gamboa 

(2022) 

FIN3 
Năng lực quản lý và phân bổ tài chính để 

giảm rủi ro 

Scoones (1998); Solesbury 

(2003); Castellanos-Gamboa 

(2022) 

Ý định quay trở lại 

kinh doanh (INT) 

INT1 
Mức độ sẵn sàng và quyết tâm khôi phục 

hoạt động kinh doanh 

Ajzen (1991); Chambers và 

Conway (1992); Khalid và 

Khaver (2020) 

INT2 
Niềm tin vào khả năng phục hồi và duy trì 

thu nhập ổn định 

Ajzen (1991); Chambers và 

Conway (1992); Khalid và 

Khaver (2020) 

INT3 
Cảm nhận tầm quan trọng của việc quay lại 

kinh doanh đối với gia đình 

Ajzen (1991); Chambers và 

Conway (1992); Khalid và 

Khaver (2020) 

INT4 
Mức độ tự tin trong việc khắc phục thiệt 

hại và khôi phục thị trường 

Ajzen (1991); Chambers và 

Conway (1992); Khalid và 

Khaver (2020) 

INT5 
Ý định tiếp tục kinh doanh lâu dài tại địa 

phương 

Ajzen (1991); Chambers và 

Conway (1992); Khalid và 

Khaver (2020) 

Nguồn: Tổng hợp và hiệu chỉnh của nhóm tác giả 
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4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Phân tích mô tả mẫu khảo sát 

Bộ dữ liệu nghiên cứu bao gồm 307 hộ sản 

xuất, kinh doanh quy mô nhỏ chịu ảnh hưởng trực 

tiếp bởi trận lũ lịch sử năm 2025 tại tỉnh Thái 

Nguyên. Kết quả phân tích mô tả cho thấy cấu trúc 

mẫu khảo sát phản ánh đặc trưng điển hình của 

nhóm hộ dễ bị tổn thương trước thiên tai. 

Bảng 2: Tóm tắt đặc điểm của mẫu khảo sát 
Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%) Tiêu chí Số lượng Tỷ lệ (%) 

Ngành nghề hoạt động 
Thiệt hại ước tính do bão Matmo 

(triệu đồng) 

Sản xuất – chế biến 55 17,92 Dưới 200 36 11,73 

Thương mại 142 46,25 200 – 500 53 17,26 

Dịch vụ 24 7,82 500 – 1.000 105 34,20 

Nông nghiệp 72 23,45 1.000 – 3.000 65 21,17 

Khác 14 4,56 3.000 – 5.000 31 10,10 

Số năm hoạt động 5.000 – 10.000 13 4,23 

Dưới 3 năm 20 6,51 Trên 10.000 4 1,30 

3 – 5 năm 61 19,87 

 5 – 10 năm 99 32,25 

Trên 10 năm 127 41,37 

Nguồn: Khảo sát của nhóm tác giả 

Dựa trên dữ liệu khảo sát từ 307 hộ sản xuất 

và kinh doanh nhỏ bị ảnh hưởng bởi bão Matmo 

năm 2025 tại Thái Nguyên, cho thấy, đa số các hộ 

hoạt động trong lĩnh vực thương mại (46,25%) và 

nông nghiệp (23,45%), trong khi sản xuất- chế 

biến (17,92%) và dịch vụ (7,82%) chiếm tỷ trọng 

nhỏ hơn. Đáng chú ý, 41,37% số hộ khảo sát có 

thời gian hoạt động trên 10 năm, phản ánh kinh 

nghiệm kinh doanh tương đối lâu năm. Tuy nhiên, 

hơn 60% hộ chỉ sử dụng dưới 3 lao động, cho thấy 

đặc trưng chủ yếu của mô hình kinh doanh siêu 

nhỏ và hộ gia đình. 

Về doanh thu, hơn một nửa số hộ (51,47%) 

cho biết thu nhập hàng năm trước lũ dưới 200 triệu 

đồng, trong khi chỉ 15,31% đạt mức trên 1 tỷ 

đồng, thể hiện hạn chế rõ rệt về năng lực tài chính 

và tích lũy vốn. Xét theo kênh tiêu thụ, bán lẻ trực 

tiếp (41,04%) và chợ truyền thống (37,13%) vẫn 

chiếm ưu thế, còn kênh trực tuyến (13,68%) vẫn 

ở mức phát triển hạn chế, phản ánh mức độ 

chuyển đổi số còn thấp trong khu vực này. 

Về thiệt hại kinh tế do bão Matmo, phần lớn 

các hộ (34,20%) chịu tổn thất từ 500–1.000 triệu 

đồng, 21,17% thiệt hại từ 1.000–3.000 triệu đồng, 

và 17,26% trong khoảng 200–500 triệu đồng. 

Khoảng 5,53% hộ bị thiệt hại vượt quá 5.000 triệu 

đồng, trong khi 11,73% chịu tổn thất dưới 200 

triệu đồng. Những kết quả này cho thấy mức độ 

tổn thương rất cao của các hộ sản xuất nhỏ trước 

các cú sốc thời tiết cực đoan. 

4.2. Kết quả mô hình cấu trúc 
4.2.1. Độ tin cậy và giá trị hội tụ của mô hình đo 

lường 

Trước khi kiểm định các mối quan hệ giả 

thuyết, mô hình đo lường được đánh giá nghiêm 

ngặt nhằm bảo đảm độ tin cậy (reliability), giá trị 

hội tụ (convergent validity) và giá trị phân biệt 

(discriminant validity) của các biến tiềm ẩn. Theo 

quy trình hai bước do Hair et al. (2019) đề xuất, 

nghiên cứu lần lượt kiểm định độ tin cậy của từng 

biến quan sát và của toàn bộ cấu trúc trước khi tiến 

hành phân tích mô hình cấu trúc. 

Bảng 3: Đánh giá độ tin cậy và giá trị của các cấu trúc tiềm ẩn 

Biến số tiềm 

ẩn 

Số 

biến 

quan 

sát 

Hệ số 

tải 

Cronbach’s 

α 
CR AVE VIF 

HTMT 

(Tối 

đa) 

f² Q² Nhận xét 

Mức độ thiệt 

hại (DMG) 
4 

0,879–

0,893 
0,93 0,94 0,80 

1,82–

2,27 
0,62 0,45 0,274 

Độ tin cậy cao, 

hội tụ tốt 

Hỗ trợ chính 

phủ (SUP) 
3 

0,857–

0,882 
0,88 0,91 0,77 

1,74–

2,05 
0,58 0,23 0,318 

Giá trị phân 

biệt đạt yêu 

cầu 

Khả năng 

phục hồi 

(RES) 

4 
0,845–

0,869 
0,89 0,92 0,74 

1,69–

2,31 
0,66 0,11 0,274 

Vai trò trung 

gian yếu 

Năng lực tài 

chính (FIN) 
3 

0,882–

0,889 
0,91 0,93 0,81 

1,55–

2,12 
0,63 0,25 0,315 

Biến dự báo 

mạnh cho INT 

Ý định quay 

lại KD (INT) 
5 

0,818–

0,855 
0,92 0,94 0,79 

1,78–

2,24 
0,59 – 0,403 

Biến phụ 

thuộc chính 

Nguồn: Tổng hợp từ SmartPLS 4.1 của nhóm tác giả 
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Tất cả hệ số tải chuẩn hóa (standardized 

loadings) đều vượt ngưỡng 0,80 (dao động từ 

0,818 đến 0,893), chứng tỏ các biến quan sát thể 

hiện tốt bản chất của cấu trúc tiềm ẩn. Giá trị 

Cronbach’s alpha nằm trong khoảng 0,88–0,93, 

và độ tin cậy tổng hợp (Composite Reliability – 

CR) đạt 0,91–0,94, phản ánh độ nhất quán nội tại 

cao và tính ổn định của thang đo. 

Trong đánh giá mô hình đo lường, nghiên cứu 

chỉ trình bày các chỉ số liên quan đến độ tin cậy và 

giá trị của thang đo (loadings, Cronbach’s Alpha, 

CR, AVE, VIF, HTMT). Các chỉ số đặc trưng cho 

mô hình cấu trúc như R², f² và Q² được chuyển về 

mục đánh giá mô hình cấu trúc nhằm bảo đảm ranh 

giới rõ ràng giữa outer model và inner model. Việc 

tách bạch này giúp mô hình tuân thủ chuẩn PLS-

SEM và tránh nhầm lẫn trong diễn giải. 

Giá trị phương sai trích trung bình 

(Average Variance Extracted – AVE) dao động từ 

0,74 đến 0,81, vượt xa ngưỡng 0,50, khẳng định 

tính hội tụ mạnh mẽ của các thang đo. 

Để tiếp tục kiểm định giá trị phân biệt, hai 

tiêu chí Fornell–Larcker và Heterotrait–Monotrait 

(HTMT) được áp dụng. Kết quả cho thấy căn bậc 

hai của AVE của từng biến đều lớn hơn hệ số 

tương quan giữa các biến, và tất cả giá trị HTMT 

đều nhỏ hơn 0,85, chứng minh giá trị phân biệt đạt 

chuẩn giữa DMG, SUP, FIN, RES và INT. 

Bên cạnh đó, các chỉ số phóng đại phương 

sai (VIF) dao động từ 1,55 đến 2,31, nhỏ hơn 

ngưỡng cảnh báo 3,3, cho thấy không tồn tại hiện 

tượng đa cộng tuyến trong mô hình. 

Các chỉ số độ phù hợp mô hình (model fit) 

cũng đạt yêu cầu: SRMR = 0,063 (< 0,08) và NFI 

= 0,911, phản ánh mức độ tương thích tốt giữa dữ 

liệu thực nghiệm và mô hình giả thuyết. 

Hệ số R² đạt 0,449 đối với biến RES và 

0,707 đối với INT, biểu thị khả năng giải thích 

trung bình đến cao của mô hình. Tất cả các hệ số 

tải đều có ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,001 (dựa 

trên kết quả bootstrapping với 5.000 mẫu lặp). 

Các kết quả này khẳng định rằng mô hình 

đo lường có độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân 

biệt xuất sắc, tạo nền tảng vững chắc cho việc 

kiểm định mô hình cấu trúc SEM. Năm cấu trúc 

tiềm ẩn được chứng minh phân biệt rõ ràng cả về 

mặt thống kê và lý thuyết, giảm thiểu thiên lệch 

đo lường và tăng cường tính hợp lệ của suy luận 

nhân quả trong mô hình. 

4.2.2. Giá trị phân biệt và độ phù hợp mô hình 

Sau khi xác nhận độ tin cậy và giá trị hội tụ, 

nghiên cứu tiếp tục kiểm định giá trị phân biệt và 

độ phù hợp tổng thể của mô hình cấu trúc, nhằm 

đảm bảo các cấu trúc lý thuyết độc lập và có sức 

giải thích thỏa đáng. Mô hình cấu trúc được ước 

lượng bằng phần mềm SmartPLS 4.1, sử dụng thủ 

tục bootstrapping với 5.000 mẫu lặp, để ước lượng 

hệ số đường chuẩn hóa (β), giá trị t và p-value cho 

việc kiểm định các giả thuyết. 

Bảng 4: Hệ số đường chuẩn hóa và mức ý nghĩa thống kê 
Giả thuyết Mối quan hệ β chuẩn hóa Giá trị t Giá trị p Kết luận 

H1 DMG → RES 0,670 11,23 < 0,001 Ủng hộ 

H2 DMG → INT 0,471 8,04 < 0,001 Ủng hộ 

H3 SUP → INT 0,377 6,52 < 0,001 Ủng hộ 

H4 FIN → INT 0,320 5,91 < 0,001 Ủng hộ 

H5 RES → INT –0,059 1,12 0,263 Không ủng hộ 

H6 SUP × DMG → INT –0,074 1,46 0,144 
Không ủng hộ (hiệu ứng 

điều tiết yếu) 

Giá trị phân biệt được kiểm định bằng hai 

phương pháp bổ trợ: tiêu chí Fornell–Larcker và 

tỷ lệ tương quan HTMT, nhằm khẳng định mỗi 

cấu trúc tiềm ẩn phản ánh một khía cạnh lý thuyết 

riêng biệt và phân biệt về mặt thống kê so với các 

cấu trúc khác. 

Theo tiêu chí Fornell–Larcker, căn bậc hai 

của AVE (√AVE) của từng biến lớn hơn các hệ số 

tương quan giữa các biến, chứng minh không có 

cặp biến nào chia sẻ phương sai chung vượt mức 

cho phép. Cụ thể, các giá trị √AVE của DMG, 

SUP, FIN, RES, INT lần lượt là 0,894; 0,877; 

0,900; 0,860; và 0,889, đều cao hơn hệ số tương 

quan tương ứng (dao động từ 0,48 đến 0,62). 

Tương tự, tỷ lệ HTMT giữa các cặp biến 

dao động từ 0,58 đến 0,66, thấp hơn ngưỡng bảo 

thủ 0,85 (Henseler et al., 2015), khẳng định các 

biến tiềm ẩn có sự khác biệt cả về mặt khái niệm 

lẫn thống kê, loại bỏ khả năng trùng lặp cấu trúc 

hoặc đa cộng tuyến. 

Độ phù hợp và khả năng giải thích mô hình: 

Kết quả cho thấy R² = 0,449 đối với RES 

và R² = 0,707 đối với INT, phản ánh mức độ giải 

thích từ trung bình đến cao. Giá trị f² cho thấy 

DMG và FIN có mức độ ảnh hưởng đáng kể, trong 

khi SUP và RES có tác động yếu. Chỉ số Q² dương 

xác nhận khả năng dự báo của mô hình. SRMR 

chỉ được trình bày trong phần kiểm tra độ phù hợp 
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tổng thể để bảo đảm sự cô đọng và nhất quán trong 

báo cáo mô hình SEM. 

Phân tích kích thước tác động (Cohen’s f²) 

cho thấy các mối quan hệ DMG → INT (f² = 0,45) 

và SUP → INT (f² = 0,23) có tác động trung bình 

đến mạnh, trong khi RES → INT chỉ có ảnh 

hưởng yếu, phù hợp với lý thuyết hành vi thích 

ứng sau thiên tai, trong đó khả năng phục hồi tâm 

lý đơn thuần không đủ mạnh để thúc đẩy hành vi 

phục hồi nếu thiếu hỗ trợ thể chế và tài chính. 

Tổng thể, các kết quả khẳng định rằng mô 

hình đo lường và mô hình cấu trúc đều đạt chất 

lượng tâm lý – đo lường và phù hợp thực nghiệm 

cao. Khung lý thuyết tích hợp SLF–TPB được 

chứng minh là vững chắc, đáng tin cậy và có cơ 

sở lý luận rõ ràng, cung cấp bằng chứng thực 

nghiệm rằng ý định quay trở lại kinh doanh sau 

thiên tai của các hộ sản xuất nhỏ là kết quả của sự 

tương tác đa chiều giữa thiệt hại vật chất, hỗ trợ 

thể chế và năng lực tài chính, hơn là chỉ phụ thuộc 

vào yếu tố tâm lý phục hồi. 

4.2.3. Khả năng giải thích và độ phù hợp của mô 

hình 

Khả năng giải thích (explanatory power) và 

dự báo (predictive accuracy) của mô hình được 

đánh giá thông qua các chỉ số R², Q² và f² theo 

khuyến nghị của Hair et al. (2019). Kết quả cho 

thấy mô hình cấu trúc đạt khả năng giải thích 

mạnh và giá trị dự báo ở mức chấp nhận được. 

Bảng 5: Độ phù hợp và khả năng giải thích của mô hình 

Biến phụ thuộc R² 
Mức độ giải 

thích 
Diễn giải 

Khả năng phục hồi (RES) 0,449 Trung bình – cao DMG giải thích 44,9% phương sai của RES 

Ý định quay lại kinh 

doanh (INT) 
0,707 Cao 

DMG, SUP, FIN và RES cùng giải thích 70,7% 

phương sai của INT 

Tất cả các giá trị Q² của Stone–Geisser đều 

lớn hơn 0 (dao động 0,274–0,403), khẳng định mô 

hình có giá trị dự báo đáng tin cậy. Phân tích kích 

thước tác động (Cohen’s f²) cũng cho thấy mức 

ảnh hưởng trung bình đến mạnh, đặc biệt ở các 

quan hệ DMG → INT (f² = 0,45) và SUP → INT 

(f² = 0,23), nhấn mạnh vai trò nổi bật của hai yếu 

tố này trong việc giải thích ý định hành vi phục 

hồi kinh doanh. 

Mức độ thiệt hại (DMG): DMG có tác động 

tích cực và có ý nghĩa thống kê cao đến cả khả 

năng phục hồi (RES) (β = 0,670, p < 0,001) và ý 

định quay lại kinh doanh (INT) (β = 0,471, p < 

0,001). Kết quả này cho thấy, khi đối mặt với tổn 

thất nghiêm trọng, các hộ sản xuất thường chủ 

động tìm kiếm giải pháp phục hồi, phù hợp với lý 

thuyết “kích hoạt phục hồi” (resilience activation 

theory), trong đó cú sốc được xem như chất xúc 

tác kích thích hành vi thích ứng và động lực tái 

thiết. Mối quan hệ DMG → INT phản ánh cơ chế 

tự phục hồi (self-restoration mechanism), khi các 

hộ bị thiệt hại nặng lại có động lực mạnh mẽ hơn 

để khôi phục sinh kế thay vì rút lui khỏi thị trường. 

Hỗ trợ của Chính phủ (SUP): SUP có tác 

động dương và có ý nghĩa đến INT (β = 0,377, p 

< 0,001), khẳng định vai trò then chốt của hỗ trợ 

thể chế và chính sách trong quá trình phục hồi. Hỗ 

trợ từ Nhà nước – bao gồm tín dụng, đào tạo nghề, 

chương trình khuyến nông – khuyến công – không 

chỉ tăng niềm tin tâm lý và giảm rủi ro đầu tư cảm 

nhận, mà còn tác động gián tiếp thông qua RES 

(SUP → RES → INT), giúp tăng cường năng lực 

thích ứng và tinh thần tự tin phục hồi. Tuy nhiên, 

hiệu ứng điều tiết âm yếu (SUP × DMG → INT, 

β = –0,074, p > 0,10) cho thấy sự hỗ trợ kéo dài 

hoặc vượt mức có thể gây lệ thuộc, làm suy giảm 

động lực tự thân trong quá trình tái thiết. 

Năng lực tài chính (FIN): FIN có tác động 

tích cực mạnh mẽ đến INT (β = 0,320, p < 0,001), 

nhấn mạnh tầm quan trọng cốt lõi của nguồn lực tài 

chính trong phục hồi sau thiên tai. Các hộ có nguồn 

dự trữ tài chính hoặc khả năng tiếp cận tín dụng dễ 

dàng hơn thường khôi phục hoạt động nhanh 

chóng, phù hợp với khái niệm “khả năng phục hồi 

tài chính” (financial resilience) của Castellanos-

Gamboa (2022), cho thấy tính thanh khoản và khả 

năng tiếp cận vốn là yếu tố quyết định tốc độ và 

tính bền vững của quá trình phục hồi. 

Khả năng phục hồi (RES): RES không có 

tác động trực tiếp có ý nghĩa thống kê đến INT (β 

= –0,059, p > 0,05), hàm ý rằng chỉ riêng năng lực 

tâm lý – xã hội chưa đủ để thúc đẩy hành vi phục 

hồi nếu thiếu nguồn lực tài chính và thể chế hỗ trợ. 

Do đó, ý chí phục hồi (behavioral willingness) cần 

được bổ trợ bằng năng lực thực chất và môi trường 

chính sách thuận lợi để chuyển hóa thành hành 

động cụ thể. 
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Kết quả nghiên cứu trên đã khẳng định các 

mối quan hệ thực nghiệm phù hợp với kỳ vọng lý 

thuyết và các bằng chứng trước đó. Trong số các yếu 

tố được phân tích, DMG, SUP và FIN là các biến 

quyết định mạnh nhất đến ý định quay trở lại kinh 

doanh sau thiên tai, trong khi vai trò trung gian của 

RES tương đối yếu – củng cố luận điểm rằng các yếu 

tố tâm lý đơn lẻ không thể thay thế cho nguồn lực 

vật chất và thể chế trong quá trình phục hồi. 

Mặc dù hướng tác động của RES và SUP × 

DMG phù hợp với kỳ vọng lý thuyết, kết quả 

bootstrapping cho thấy các hiệu ứng gián tiếp và 

tương tác không đạt ý nghĩa thống kê. Do vậy, 

nghiên cứu diễn giải kết quả theo hướng thận 

trọng và không khẳng định vai trò trung gian của 

RES hay vai trò điều tiết của SUP. Điều này phản 

ánh rằng tác động của năng lực phục hồi và hỗ trợ 

thể chế có thể tồn tại nhưng ở mức yếu, phù hợp 

với việc H5 và H6 không được ủng hộ. 

Hệ số R²_INT = 0,707 cho thấy mô hình có 

khả năng giải thích rất cao, phù hợp với các nghiên 

cứu trước (Castellanos-Gamboa, 2022; Hair và cộng 

sự, 2019; Nguyen cộng sự, 2025), khẳng định rằng 

phục hồi sinh kế ở các nền kinh tế đang phát triển 

phụ thuộc chủ yếu vào hỗ trợ thể chế và năng lực tài 

chính, hơn là vào khả năng phục hồi tâm lý cá nhân. 

Từ góc độ chính sách, kết quả cho thấy chương 

trình phục hồi bền vững sau thiên tai cần kết hợp 

đào tạo năng lực phục hồi, hỗ trợ tài chính và can 

thiệp thể chế, thay vì chỉ dựa vào cứu trợ ngắn hạn. 

Cách tiếp cận toàn diện này vừa nâng cao năng lực 

thích ứng, vừa thúc đẩy tính tự chủ và phục hồi sinh 

kế lâu dài của các hộ sản xuất nhỏ. 

4.3. Giải thích mô hình cấu trúc 

Kết quả mô hình cấu trúc cho thấy mối quan 

hệ nhân quả giữa thiệt hại thiên tai (DMG), hỗ trợ 

của Chính phủ (SUP), năng lực tài chính (FIN), 

khả năng phục hồi (RES) và ý định quay lại kinh 

doanh (INT) của các hộ sản xuất nhỏ tại Thái 

Nguyên được hình thành trong bối cảnh kinh tế - 

xã hội đặc thù. Là tỉnh Trung du và miền núi phía 

Bắc, Thái Nguyên có địa hình đồi núi xen lẫn 

vùng trũng, hệ thống sông suối dày đặc và chịu tác 

động mạnh của biến đổi khí hậu. Quá trình đô thị 

hóa nhanh, mở rộng khu công nghiệp và khu dân 

cư trong khi hạ tầng thoát nước chưa hoàn thiện 

đã dẫn đến tình trạng ngập úng lặp lại, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và thương 

mại của hộ kinh doanh, đặc biệt tại các khu vực 

trung tâm hành chính tỉnh. 

Phân tích thực nghiệm cho thấy bốn trong 

sáu giả thuyết được ủng hộ. DMG tác động tích 

cực đến RES và INT, cho thấy các hộ chịu thiệt 

hại lớn có xu hướng kích hoạt phản ứng thích ứng 

mạnh hơn, phù hợp với “hiệu ứng kích hoạt phục 

hồi” (Norris et al., 2008) và bằng chứng tại các 

nền kinh tế đang phát triển (Yanuarni et al., 2024).  

SUP và FIN là hai yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất 

đến INT, phản ánh vai trò của vốn thể chế và tài 

chính trong việc chuyển hóa ý định thành hành 

động (Ajzen, 1991; Castellanos-Gamboa, 2022).  

Tuy nhiên, khi được xét trong vai trò điều tiết, 

SUP chỉ tạo ra hiệu ứng yếu đối với mối quan hệ 

DMG → INT, phản ánh rằng hỗ trợ có thể làm 

giảm áp lực phục hồi nội tại (Khalid et al., 2020). 

RES không có tác động trực tiếp đáng kể, khẳng 

định rằng khả năng phục hồi tâm lý - xã hội chưa 

đủ để thúc đẩy hành vi nếu thiếu nền tảng vật chất 

và chính sách hỗ trợ (Batterbury , 2008). 

Mô hình tích hợp SLF–TPB minh chứng 

rằng ý định phục hồi là kết quả của tương tác giữa 

nguồn lực thực tế (actual capacity) và năng lực 

cảm nhận (perceived control). Trong bối cảnh 

Thái Nguyên - nơi kinh tế hộ vẫn chiếm ưu thế, 

nhưng chịu áp lực đô thị hóa nhanh và rủi ro thiên 

tai gia tăng, việc phục hồi sinh kế đòi hỏi song 

song hai hướng: củng cố năng lực tài chính, thể 

chế để tăng khả năng chống chịu và nâng cao năng 

lực thích ứng, đổi mới và tự chủ của các hộ kinh 

doanh. Điều này tạo nền tảng cho một hệ sinh thái 

phục hồi bền vững và tự cường tại khu vực Trung 

du và miền núi phía Bắc. 

5. Kết luận và khuyến nghị  

5.1. Kết luận 

Nghiên cứu này đóng góp bằng chứng thực 

nghiệm có giá trị về cơ chế hành vi và thể chế 

trong quá trình phục hồi kinh doanh của các hộ 

sản xuất, kinh doanh nhỏ chịu ảnh hưởng thiên tai 

tại tỉnh Thái Nguyên. Bằng việc tích hợp Khung 

sinh kế bền vững (SLF) và Lý thuyết hành vi có 

kế hoạch (TPB), mô hình nghiên cứu đã làm rõ vai 

trò của các nguồn lực vật chất và thể chế trong 

việc hình thành ý định phục hồi sau thiên tai. 

Kết quả cho thấy mức độ thiệt hại (DMG) 

có tác động tích cực đến khả năng phục hồi (RES) 

và ý định quay trở lại kinh doanh (INT). Tuy 

nhiên, tác động này được hiểu theo hướng phản 

ứng thích ứng trước cú sốc hơn là cơ chế nhân quả 

mạnh, và kết luận chỉ giới hạn trong phạm vi ý 

định hành vi theo TPB, chưa suy diễn đến hành vi 

thực tế. Hỗ trợ của Chính phủ (SUP) và năng lực 
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tài chính (FIN) là hai yếu tố dự báo có ý nghĩa 

thống kê đối với INT, cho thấy vai trò quan trọng 

của hỗ trợ thể chế và điều kiện tài chính trong việc 

củng cố ý định phục hồi của hộ. Tuy nhiên, hiệu 

ứng điều tiết của SUP đối với mối quan hệ DMG–

INT và tác động trung gian của RES đều không 

đạt ý nghĩa thống kê. Do đó, các diễn giải liên 

quan đến tác động gián tiếp hoặc vai trò trung 

gian–điều tiết được trình bày ở mức thận trọng, 

phản ánh xu hướng lý thuyết hơn là kết luận chắc 

chắn. Đồng thời, kết quả cho thấy tiềm năng trong 

việc giải thích các yếu tố định hình ý định phục 

hồi sau thiên tai, nhưng không hàm ý đầy đủ về 

hành vi thực tế hoặc các cơ chế mở rộng ngoài 

phạm vi biến đo lường của mô hình. 

5.2. Khuyến nghị 

Từ các kết quả nghiên cứu, có thể rút ra một 

số khuyến nghị chính sách trọng tâm nhằm nâng 

cao hiệu quả phục hồi sinh kế và khả năng quay 

trở lại kinh doanh của các hộ sản xuất nhỏ tại tỉnh 

Thái Nguyên cũng như các khu vực trung du và 

miền núi phía Bắc có điều kiện tương đồng. 

Thứ nhất, tăng cường năng lực tài chính và 

tiếp cận tín dụng phục hồi. Kết quả cho thấy năng 

lực tài chính (FIN) là yếu tố quyết định mạnh mẽ 

nhất đến ý định quay lại kinh doanh. Chính quyền 

địa phương cần mở rộng các chương trình tín dụng 

vi mô, bảo lãnh vay vốn, quỹ hỗ trợ tái thiết sản 

xuất và bảo hiểm rủi ro thiên tai cho hộ kinh doanh 

nhỏ. Các cơ chế này cần được thiết kế linh hoạt, thủ 

tục đơn giản và gắn với đào tạo quản lý tài chính – 

kinh doanh để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. 

Thứ hai, thiết kế chính sách hỗ trợ nhà nước 

theo hướng “thích ứng và có điều kiện”. Hỗ trợ 

của Chính phủ (SUP) có tác động tích cực đến ý 

định phục hồi, nhưng đồng thời cho thấy nguy cơ 

phụ thuộc khi hỗ trợ kéo dài hoặc thiếu phân loại 

đối tượng. Vì vậy, cần hạn chế việc hỗ trợ dàn trải 

hoặc kéo dài. Chính sách nên tập trung vào đào 

tạo kỹ thuật, tư vấn phục hồi sản xuất và hỗ trợ 

pháp lý – hành chính. 

Thứ ba, nâng cao năng lực thích ứng của hộ 

sản xuất. Mặc dù RES không có ảnh hưởng trực 

tiếp có ý nghĩa thống kê đến INT, việc tăng cường 

năng lực thích ứng của hộ vẫn có giá trị trong bối 

cảnh dễ tổn thương với thiên tai. Các chương trình 

đào tạo về quản lý rủi ro, hướng dẫn phục hồi hoạt 

động kinh doanh và phát triển kỹ năng tổ chức sản 

xuất có thể hỗ trợ quá trình này ở mức phù hợp 

với bằng chứng. 

Thứ tư, củng cố thông tin và nâng cao nhận 

thức về rủi ro thiên tai. Bằng chứng DMG có ảnh 

hưởng đến RES và INT, cho thấy vai trò của cơ 

chế thông tin, cảnh báo sớm và nâng cao nhận 

thức về rủi ro nhằm giúp hộ chuẩn bị tốt hơn trước 

thiên tai. 

Cuối cùng, phối hợp giữa chính quyền địa 

phương và các tổ chức trung gian. Các tổ chức hội, 

nhóm nghề nghiệp và đơn vị tư vấn địa phương có 

thể đóng vai trò hỗ trợ triển khai chính sách phục 

hồi và nâng cao năng lực hộ kinh doanh. 
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